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Số FX25-09.17

Lần 01

Tỷ giá áp dụng ngày 17-Sep-25

Bán

Tiền mặt Chuyển khoản (Tiền mặt & Chuyển khoản)

USD/VND 26,220        26,220              26,458                                 

Tỷ giá USDVND trung tâm của NHNN 25,198                                 

Bán

Tiền mặt Chuyển khoản (Tiền mặt & Chuyển khoản)

AUD (Australia) 17,289        17,289              17,946                                 

EUR (Europe) 30,774        30,774              32,074                                 

JPY (Japan) 174.44        174.44              185.72                                 

SGD( Singapore) 20,326        20,326              21,018                                 

THB (Thailand) 815.05        815.05              849.10                                 

GBP (England) 35,413        35,413              36,544                                 

CAD (Canada) 18,890        18,890              19,497                                 

MYR (Malaysia) 6,237          6,237                6,423                                   
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Tỷ giá ngoại tệ khác so với Việt Nam Đồng




